
TIẾNG VIỆT 5 – PHIẾU BÀI TẬP 6: TỪ ĐA NGHĨA 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây: 

Câu 1: Từ "mũi" trong câu nào sau đây được dùng theo NGHĨA GỐC? 
A. Mũi thuyền nhọn lướt nhanh trên mặt sóng. 
B. Bạn An có chiếc mũi thẳng rất đẹp. 
C. Quân ta chia làm ba mũi tấn công vào căn cứ địch. 
D. Chú công nhân đang dùng mũi khoan để khoan tường. 

Câu 2: Trong các câu dưới đây, câu nào từ "chân" được dùng theo NGHĨA 
CHUYỂN? 

A. Em bé đang tập đi những bước chân đầu tiên. 
B. Đôi chân của cầu thủ chạy rất nhanh trên sân cỏ. 
C. Ngôi nhà nhỏ nằm ngay dưới chân núi. 
D. Chú cún cưng có bốn chân rất ngắn. 

Câu 3: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ được dùng theo NGHĨA CHUYỂN của 
từ "mắt"? 

A. Đôi mắt, mắt kính, mắt nai. 
B. Mắt tre, mắt lưới, mắt dứa. 
C. Rửa mắt, mắt người, nhắm mắt. 
D. Mắt mèo, chớp mắt, đôi mắt. 

Câu 4: Dòng nào dưới đây gồm các từ mang nghĩa chuyển của từ "đầu"? 
A. Đau đầu, cứng đầu, đầu tóc. 
B. Đầu làng, đầu bàn, đầu ngõ. 
C. Hói đầu, gội đầu, đầu câu. 
D. Đầu người, nhói đầu, cúi đầu. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 CÂU - 6.0 ĐIỂM) 

Câu 5: Cho các kết hợp từ sau: "ngọt giọng", "cam ngọt", "lời nói ngọt ngào", "mía 
ngọt". Hãy phân loại các kết hợp trên thành hai nhóm: nhóm dùng từ "ngọt" theo 
nghĩa gốc và nhóm dùng từ "ngọt" theo nghĩa chuyển. 

........................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Câu 6: Giải thích nghĩa của từ "chín" trong hai câu sau: 

   a) Vườn cam sau nhà đã chín mọng, tỏa hương thơm ngát. 
   b) Trước khi quyết định điều gì, bạn cần phải suy nghĩ cho thật chín. 

........................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................ 

Câu 7: Đặt 02 câu với từ "bằng" sao cho trong một câu từ "bằng" được dùng theo 
nghĩa gốc (chỉ bề mặt bằng phẳng, không gồ ghề) và câu còn lại được dùng theo 
nghĩa chuyển. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Câu 8: Phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ "lá" bằng cách đặt 02 câu (01 
câu dùng theo nghĩa gốc, 01 câu dùng theo nghĩa chuyển). 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................

Câu 9: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) về chủ đề học tập, trong đó có 



sử dụng ít nhất 01 từ đa nghĩa (Gạch chân từ đa nghĩa đó và nêu rõ đó là nghĩa 

gốc hay nghĩa chuyển). 
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